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đầu ra (0.5 điểm); có giải pháp tích cực nhằm hạn chế các 

hiện tượng gian lận trong học tập, thi cử, sao chép bài tập lớn, 

tiểu luận, luận văn, luận án (0.5 điểm); 

 
Thể hiện sự thay đổi phát triển hơn so với năm trước             

(2 điểm). 
2 5.25 

4 

Thực hiện tốt quy chế công khai về công tác đào tạo đối với 

cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (0.5 điểm); 

cập nhật thống kê đầy đủ các thông tin về việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp, đồng thời có đánh giá và có biện pháp 

hỗ trợ sinh viên tìm việc làm (0.5 điểm); 

1 3 

 
Thể hiện sự thay đổi phát triển hơn so với năm trước            

(1 điểm). 
1 3 

5 
Xử lý kiên quyết, dứt điểm và kịp thời các vi phạm, khiếu 

kiện, tố cáo liên quan đến công tác đào tạo (0.5 điểm). 
0.5 1.5 

II 
Hoạt động khoa học và công nghệ (Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường) 
10 x 3  25.5 

1 

Có văn bản quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của 

đơn vị (1 điểm); không vi phạm các quy định hiện hành về 

quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (1 điểm). 

2 6 

2 

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học và có 

báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 

năm học đó được lãnh đạo đơn vị phê duyệt (1 điểm); có từ 

50% trở lên giảng viên, cán bộ khoa học tham gia hoạt động 

khoa học và công nghệ (1 điểm). 

2 6 

3 

Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (1 điểm); 

có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, ngành, 

tỉnh/thành phố (1 điểm). 

2 3 

4 

Gắn kết có hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ với 

đào tạo đại học và sau đại học; ứng dụng có hiệu quả kết quả 

nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội (1 điểm); có hợp 

tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ (1 điểm). 

2 6 

5 

Có tổng số bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong và 

ngoài nước không nhỏ hơn 15% tổng số giảng viên (1 điểm); 

có bằng sáng chế, chứng nhận giải pháp hữu ích hoặc có giải 

thưởng về khoa học và công nghệ cấp bộ và tương đương (1 

điểm). 

2 4.5 
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III 
Công tác hợp tác quốc tế (Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào 

tạo với nước ngoài) 
10 x 2 20  

 Nội dung hợp tác quốc tế (5 điểm) 5 10 

1 

Xây dựng và thực hiện đúng chương trình, kế hoạch về hợp 

tác quốc tế phù hợp với tổng thể chiến lược phát triển của cơ 

sở 

  

a Có chương trình, kế hoạch về hợp tác quốc tế (0.5 điểm); 0.5 1 

b 
Có nhân sự, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu 

và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đặt ra (0.5 điểm). 
0.5 1 

2 

Có chương trình hợp tác trong việc bồi dưỡng giảng viên, cán 

bộ quản lý (tham gia các lớp ngắn hoặc dài hạn) hoặc trao đổi 

sinh viên ở nước ngoài 

  

a 
Có chương trình bồi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý (0.5 

điểm); 
0.5 1 

b 
Có chương trình trao đổi sinh viên với cơ sở giáo dục nước 

ngoài (0.5 điểm). 
0.5 1 

3 
Thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu 

hoặc tổ chức hội thảo về chuyên môn với nước ngoài 
  

a 
Có chương trình, dự án hợp tác hoặc có hợp tác tổ chức hội 

thảo quốc tế về lĩnh vực chuyên môn (0.5 điểm); 
0.5 1 

b 
Thực hiện tốt chương trình, dự án hợp tác, hội thảo đạt kết 

quả và hiệu quả cao (0.5 điểm). 
0.5 1 

4 
Có và thực hiện tốt chương trình liên kết đào tạo với nước 

ngoài 
  

a Có chương trình liên kết (0.5 điểm); 0.5 1 

b 
Chương trình liên kết thực hiện tốt, hiệu quả, không vi phạm 

các quy định, gửi báo cáo đúng quy định (0.5 điểm). 
0.5 1 

5 

Thực hiện tốt công tác báo cáo về hợp tác quốc tế (bao gồm 

báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo của các đoàn công tác) 

(1 điểm). 

1 2 

 Nội dung đào tạo với nước ngoài (5 điểm) 5 10 

1 
Lĩnh vực quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 

(1.5 điểm) 
1.5 3 

a 
Thực hiện việc tiếp nhận lưu học sinh vào học đúng điều 

kiện, trình tự tiếp nhận quy định tại Chương II Quy chế quản 
0.3 0.6 
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lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (0.3 điểm); 

b 

Thực hiện việc đào tạo và quản lý lưu học sinh đúng quy định 

tại Chương III (trừ Điều 15) Quy chế quản lý người nước 

ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

c 

Thực hiện đúng chế độ báo cáo quy định tại Điều 15, Chương 

III Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 

25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (0.3 

điểm); 

0.3 0.6 

d 

Thực hiện việc quản lý lưu học sinh đúng quy định tại Khoản 

1 Điều 19 Chương V Quy chế quản lý người nước ngoài học 

tập tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

e 

Thực hiện việc đào tạo và quản lý lưu học sinh đúng quy định 

tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 Chương V Quy chế quản lý 

người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

2 Lĩnh vực liên kết đào tạo với nước ngoài (2 điểm): 2 4 

a 
Có chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài được phê 

duyệt theo đúng quy định (0.3 điểm); 
0.3 0.6 

b 

Có chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trong các 

lĩnh vực ngành nghề đào tạo được ưu tiên với đối tác nước 

ngoài có uy tín trên thế giới (0.4 điểm); 

0.4 0.8 

c 

Thực hiện công khai đăng tải các chương trình liên kết đào 

tạo với nước ngoài trên website của cơ sở giáo dục đào tạo 

(0.3 điểm); 

0.3 0.6 

d 
Triển khai có hiệu quả chương trình liên kết đào tạo với nước 

ngoài (0.3 điểm); 
0.3 0.6 

e Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (0.4 điểm); 0.4 0.8 

f 

Không vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về liên kết đào tạo với nước ngoài (0.3 

điểm). 

0.3 0.6 
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3 

Đánh giá việc cử cán bộ, giảng viên dự tuyển sau đại học 

tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và tiếp nhận cán 

bộ, giảng viên tốt nghiệp trở về trường công tác             

(1.5 điểm): 

1.5 3 

a 

Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để tạo 

nguồn tham gia dự tuyển học bổng sau đại học tại nước ngoài 

bằng ngân sách nhà nước theo Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước 

ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020” (được 

phê duyệt theo Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 

của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt Đề án 599); Đề án “Đào tạo 

giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao 

đẳng giai đoạn 2010-2020” (được phê duyệt theo Quyết định 

số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, 

gọi tắt là Đề án 911) và diện hiệp định ký kết giữa  hai Chính 

phủ (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

b 

Hướng dẫn, công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán 

bộ, giảng viên trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan 

theo quy định tại thông báo tuyển sinh các chương trình học 

bổng đi học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo để tham gia dự tuyển (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

c 

Thành lập Hội đồng tuyển chọn cử cán bộ, giảng viên có 

năng lực tham gia dự tuyển các chương trình học bổng sau 

đại học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước theo quy 

định tại Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế 

tuyển sinh đi học nước ngoài; Thông tư số 35/2012/TT-

BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 và 

theo quy định tại thông báo tuyển sinh hàng năm của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đối với các chương trình học bổng (0.3 điểm); 

0.3 0.6 

d 

Hoàn thiện các thủ tục liên quan về việc cử cán bộ, giảng viên 

tham gia dự tuyển các chương trình học bổng ngân sách nhà 

nước; sắp xếp thứ tự ưu tiên theo ngành nghề đào tạo, nguồn 

nhân lực đối với cán bộ, giảng viên được đề cử tham gia dự 

tuyển theo các chương trình học bổng ngân sách nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng đúng nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ về phục vụ công tác giảng dạy, làm 

việc tại trường (0.3 điểm); 

0.3 0.6 



6 

Tiêu 

chuẩn 
Nội dung 

Điểm 

quy 

định 

Điểm 

tự 

chấm 

e 

Thực hiện đúng các quy định hiện hành về việc tiếp nhận cán 

bộ, giảng viên được cử đi học tại nước ngoài bằng ngân sách 

nhà nước đã tốt nghiệp trở về trường công tác và thực hiện 

các chế độ báo cáo liên quan theo quy định khi nhận được 

thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (0.3 điểm). 

0.3 0.6 

IV Công tác học sinh, sinh viên (Vụ Công tác HSSV) 10 x 2 20 

1 

Có kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy 

định và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công 

tác quản lý học sinh, sinh viên, công tác giáo dục tư tưởng, 

văn hóa, công tác thể thao và y tế trường học trong năm học. 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Bộ 

theo quy định (2 điểm). 

2 4 

2 

Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách cho học sinh, 

sinh viên; có kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ 

trợ, dịch vụ học sinh, sinh viên, công tác giáo dục pháp luật 

ngoại khóa; giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS. Không để 

xảy ra vụ việc nghiêm trọng về an ninh, trật tự trong trường 

học (2 điểm). 

2 4 

3 

Tổ chức tốt các hoạt động nắm bắt, định hướng về tư tưởng 

chính trị trong học sinh, sinh viên. Có kế hoạch và thực hiện 

tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng và thực 

hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; trong năm 

học có tổ chức hội thi văn hóa, văn nghệ cấp trường và tham 

gia cuộc thi văn nghệ cấp khu vực, toàn quốc. Chỉ đạo và tổ 

chức tốt các Câu lạc bộ học sinh, sinh viên (2 điểm). 

2 4 

4 

Tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác y tế trường 

học. Tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế thực hiện đúng quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện hiệu quả công 

tác truyền thông, giáo dục về y tế trường học, khám sức khỏe 

định kỳ cho học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt Luật Bảo hiểm 

y tế. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh, bệnh 

tật, tai nạn thương tích nghiêm trọng trong trường học                     

(2 điểm). 

2 4 

5 

Tổ chức cho học sinh, sinh viên được luyện tập thể thao ngoại 

khóa thường xuyên, có sự hướng dẫn của giáo viên; triển khai 

thực hiện tốt các tiêu chuẩn rèn luyện thể lực học sinh, sinh 

viên. Trong năm học có tổ chức hội thi thể thao cấp trường và 

tham gia giải thể thao cấp khu vực, toàn quốc. Đảm bảo cơ sở 

vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể thao học sinh, sinh 

viên (2 điểm). 

2 4 
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V 
Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Cục 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) 
10 8  

 Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục: 5 3 

1 

Đã thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo 

dục theo quy định của Luật giáo dục đại học. Có cán bộ, 

giảng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên 

nghiệp hoặc được cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất 

lượng giáo dục (1 điểm). 

1 0.5 

2 

Các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường 

được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra; có triển khai 

đánh giá theo chuẩn đầu ra, thu thập thông tin phản hồi về 

chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp; có nguồn kinh phí hợp lý cho công tác đảm 

bảo và kiểm định chất lượng giáo dục (1 điểm). 

1 1 

3 

Báo cáo tự đánh giá được hoàn thành đảm bảo yêu cầu về nội 

dung và hình thức, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan 

chủ quản đúng thời hạn quy định. Tham gia và thực hiện đầy 

đủ, đúng thời hạn các hoạt động chuyên môn về đảm bảo và 

kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (1 điểm). 

1 1 

4 

Cơ sở giáo dục đã được đánh giá đồng cấp hoặc được Tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá ngoài. Có 

chương trình đào tạo được kiểm định bởi tổ chức đánh giá, 

kiểm định chất lượng khu vực và quốc tế có uy tín (1 điểm). 

1 0 

5 

Nhà trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu liên quan đến đảm bảo 

chất lượng giáo dục và triển khai hiệu quả các kế hoạch cải 

tiến chất lượng giáo dục đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, 

các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài (nếu có). Các thông tin 

về hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được 

đăng tải và cập nhật trên website của nhà trường (1 điểm). 

1 0.5 

 Công tác quản lý tuyển sinh: 5 5 

1 Triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh (1 điểm). 1 1 

2 Mức độ hoàn thành công tác tuyển sinh (1 điểm). 1 1 

3 Báo cáo về công tác tuyển sinh (1 điểm). 1 1 

4 Thực hiện quy chế tuyển sinh (1 điểm). 1 1 

5 
Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh 

(1 điểm). 
1 1 
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VI 
Công tác phát triển đội ngũ (Cục Nhà giáo và Cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục) 
10 10 

1 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ 

giảng viên phù hợp với tiến độ trong quy hoạch phát triển đội 

ngũ giảng viên; đảm bảo tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ tăng cao hơn năm học trước, đạt và vượt tiến 

độ phấn đấu theo chỉ tiêu đề ra trong quy hoạch phát triển đội 

ngũ giảng viên của đơn vị, đảm bảo tỷ lệ giảng viên là tiến sĩ 

tăng, ít nhất đạt mức 35% tổng số GV năm 2020 (2 điểm). 

2 2 

2 

Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 

16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008); tỷ lệ giảng viên cơ 

hữu được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ công tác, 

được phong tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen 

thưởng tăng cao hơn năm học trước (2 điểm). 

2 2 

3 

100% giảng viên đạt trình độ chuẩn; thực hiện bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên 

đúng với quy định (Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 

06/6/2013); đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo quy định 

(2 điểm). 

2 2 

4 

Giảng viên cơ hữu hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa 

học, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, 

hiệu quả; triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ cho giảng 

viên đảm bảo đến năm 2020 tất cả giảng viên sử dụng tốt 1 

ngoại ngữ; đảm bảo thu nhập thực tế bình quân của giảng 

viên tăng cao hơn năm học trước theo quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế tài chính của trường (2 điểm). 

2 2 

5 

Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc “lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên” trong năm học và có báo cáo đầy đủ, đúng hạn theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đúng chế 

độ làm việc của giảng viên (Thông tư số 47/2014/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2014); báo cáo đầy đủ, đúng hạn về 

công tác phát triển đội ngũ cho cơ quan quản lý cấp trên trực 

tiếp (2 điểm). 

2 2 

VII 
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, 

giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân 

(Thanh tra) 

10 10 

1 

Có tổ chức hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra; có văn 

bản quy định chức năng, hoạt động công tác thanh tra nội bộ 

theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 

18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2 điểm). 

2 2 
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2 

Có chương trình, kế hoạch thanh tra năm học do thủ trưởng 

đơn vị phê duyệt gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học   

(1 điểm). 

1 1 

3 
Thực hiện quy trình thanh tra; xử lý sau thanh tra; thực hiện 

thanh tra đột xuất theo đúng quy định (1 điểm). 
1 1 

4 

Có phòng tiếp công dân, lịch tiếp công dân, sổ tiếp công dân; 

thực hiện các quy định về tiếp công dân (1 điểm); 

Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng              

(1 điểm); 

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo 

đúng quy định; không có đơn thư tồn đọng (2 điểm). 

4 4 

5 
Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra (1 điểm); 

Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo (1 điểm).                 
2 2 

VIII 
Công tác kế hoạch, tài chính và thống kê (Vụ Kế hoạch – 

Tài chính) 
20 9.75 

 Đối với các trường công lập  9.75 

1 Công tác kế hoạch (3 điểm) 3 3 

a 

Xây dựng kế hoạch đào tạo: Thực hiện tốt công tác xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm thời gian đăng ký chỉ tiêu, các số 

liệu về đăng ký chỉ tiêu, không phải đăng ký lại hoặc đăng ký 

nhiều lần và tính hợp lý của chỉ tiêu tuyển sinh (1.5 điểm); 

1.5 1.5 

b 

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo: Thực hiện tốt công tác 

tuyển sinh, không vi phạm các quy định về tuyển sinh đào tạo 

đối với các trình độ đào tạo (1 điểm); 

1 1 

c Hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất (0.5 điểm); 0.5 0.5 

2 Công tác tài chính (3 điểm) 3 3 

a  
Chấp hành các chế độ về tài chính, kế toán và các quy định về 

quản lý các chương trình, dự án đúng quy định (1.5 điểm): 
1.5 1.5 

 
- Có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng năm có rà soát 

bổ sung theo quy định (0.25 điểm); 
0.25 0.25 

 
- Có thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán          

(0.25 điểm); 
0.25 0.25 

 

- Chấp hành theo đúng các quy định quản lý thu chi tài chính, 

tài sản, quản lý trung tâm đơn vị trực thuộc không để xảy ra 

vi phạm (0.5 điểm); 

0.5 0.5 
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- Chấp hành đúng quy định về chế độ hạch toán, kế toán, mở 

đầy đủ sổ sách kế toán theo quy định (0.5 điểm); 
0.5 0.5 

b 
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ báo cáo định kỳ và đột 

xuất (1.5 điểm): 
1.5 1.5 

 - Nộp báo cáo quyết toán đầy đủ, đúng hạn (0.5 điểm); 0.5 0.5 

 - Nộp báo cáo xây dựng dự toán đầy đủ, đúng hạn (0.5 điểm); 0.5 0.5 

 - Nộp báo cáo chuyển số dư đầy đủ, đúng hạn (0.25 điểm); 0.25 0.25 

 - Nộp báo cáo đột xuất khác (0.25 điểm). 0.25 0.25 

3 Công tác thống kê (3 điểm) 3 2.75 

 
- Thực hiện báo cáo thống kê kỳ kịp thời, đầy đủ, chính xác 

(2 điểm); 
2 1.75 

 
- Sử dụng hệ thống EMIS online để xây dựng báo cáo thống 

kê (1 điểm). 
1 1 

4 

Thực hiện quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục theo 

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 

2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế 

thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân (1 điểm). 

1 1 

 Đối với các trường ngoài công lập   

1 Công tác kế hoạch (4 điểm) 4  

 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo: Thực hiện tốt công tác xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm thời gian đăng ký chỉ tiêu, các số 

liệu về đăng ký chỉ tiêu, không phải đăng ký lại hoặc đăng ký 

nhiều lần và tính hợp lý của chỉ tiêu tuyển sinh (2 điểm); 

2  

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo: Thực hiện tốt công 

tác tuyển sinh, không vi phạm các quy định về tuyển sinh đào 

tạo đối với các trình độ đào tạo (1.5 điểm); 

  

 -  Hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất (0.5 điểm)   

2 Công tác thống kê (4 điểm) 4  

 
- Thực hiện báo cáo thống kê kỳ kịp thời, đầy đủ, chính xác 

(3 điểm); 
3  

 
- Sử dụng hệ thống EMIS online để xây dựng báo cáo thống 

kê (1 điểm). 
1  
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3 

Thực hiện quy chế công khai tại các cơ sở giáo dục theo 

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 

2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế 

thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân (2 điểm). 

2  

IX 

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư 

viện (Cục Cơ sơ vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi 

trẻ em) 

10 9.5 

1  Công tác xây dựng cơ sở vật chất (3 điểm) 3 2.5 

 

- Có quy hoạch đã được phê duyệt và tổ chức xây dựng cơ sở 

vật chất của đơn vị theo hướng kiên cố hóa và hiện đại; khai 

thác các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước để 

đầu tư cơ sở vật chất (có số liệu cụ thể) (1 điểm); 

1 0.5 

 

- Có ban quản lý dự án xây dựng các công trình đủ năng lực 

theo quy định hiện hành để tổ chức quản lý, thực hiện kế 

hoạch đầu tư xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

công trình (1 điểm); 

1 1 

 
- Bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị có 

hiệu quả, đúng mục đích (1 điểm) 
1 1 

2 Công tác thiết bị đào tạo và thư viện (4 điểm) 4 4 

 

- Có bộ phận chuyên trách (phòng, ban) tham mưu, giúp việc 

cho Hiệu trưởng về công tác thiết bị đào tạo và thư viện. Có 

kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn về đầu tư 

thiết bị đào tạo và thư viện đáp ứng nhu cầu đào tạo và 

nghiên cứu khoa học của nhà trường (2 điểm); 

2 2 

 

- Tổ chức tốt việc lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời khai 

thác các nguồn vốn hợp pháp (vốn tự có, vốn huy động, tài 

trợ) để đầu tư tăng cường thiết bị đào tạo và thư viện có hiệu 

quả. Thực hiện đúng các quy định hiện hành về đầu tư mua 

sắm thiết bị đào tạo và thư viện (1 điểm); 

1 1 

 

- Tổ chức tốt việc quản lý, khai thác sử dụng thiết bị đào tạo 

và thư viện hiện có để phục vụ công tác đào tạo và nghiên 

cứu khoa học của nhà trường (1 điểm). 

1 1 

3 Chế độ báo cáo (3 điểm) 3 3 

 
- Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

theo quy định hiện hành đúng thời gian quy định (1 điểm); 
1 1 
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- Thực hiện chế độ báo cáo quyết toán các dự án đầu tư mua 

sắm thiết bị đào tạo và thư viện theo quy định hiện hành đúng 

thời gian quy định (1 điểm); 

1 1 

 
- Thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng các báo cáo khác của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định (1 điểm). 
1 1 

X Công tác tổ chức cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) 10 10 

1 

Tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết; thực hiện đúng quy 

định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đơn thư 

khiếu nại của cán bộ, viên chức nhà trường về công tác cán 

bộ theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo đầy đủ, đúng 

hạn về công tác tổ chức cán bộ với cơ quan quản lý cấp trên 

(2 điểm). 

2 2 

2 

Xây dựng, rà soát, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường theo đúng quy định (trong đó quy định đầy đủ, chi tiết 

chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, sự phối hợp 

công tác của các đơn vị, đoàn thể và cụ thể hoá nhiệm vụ, chế 

độ làm việc, quyền hạn của giảng viên, chuyên viên trường); 

thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường về tổ chức bộ máy và hoạt động của 

nhà trường (2 điểm). 

2 2 

3 

Xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và thực hiện rà soát hàng năm; xây dựng, ban hành quy 

định cụ thể về công tác tuyển dụng viên chức; xây dựng, ban 

hành kế hoạch tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng viên chức, 

ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo đúng quy 

định (2 điểm). 

2 2 

4 

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định về công 

tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, đặc biệt là đào 

tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến 

sĩ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách: nâng bậc lương, 

phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp (2 điểm). 

2 2 

5 

Rà soát, thực hiện quy hoạch cán bộ; xây dựng quy chế và 

thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo theo 

thẩm quyền; thực hiện công tác đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức hàng năm (2 điểm). 

2 2 

XI Công tác pháp chế (Vụ Pháp chế) 10 10 

1 
Thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách 

làm công tác pháp chế (1 điểm); 
1 1 
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Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức                  

(1 điểm). 

1 1 

2 

Thực hiện việc tham mưu, tư vấn cho Hội đồng đại học, Hội 

đồng trường, Hội đồng quản trị và Giám đốc, Hiệu trưởng 

(sau đây gọi tắt là Lãnh đạo nhà trường) về những vấn đề 

pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà 

trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, 

đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (1 điểm); 

1 1 

 

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị 

khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình 

Lãnh đạo nhà trường ký ban hành (0,5 điểm); 

0.5 0.5 

 

Giúp Lãnh đạo nhà trường chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi 

lấy ý kiến và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong việc 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(0,5 điểm). 

0.5 0.5 

3 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy 

phạm pháp luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo 

dục đại học và các văn bản có liên quan về đổi mới giáo dục 

đại học; các nội quy, quy chế cho cán bộ, viên chức, nhân 

viên, giảng viên và người học (1 điểm); 

1 1 

 

Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của 

nhà trường, thực hiện các quy định về công khai, đưa nội 

dung thông tin phổ biến giáo dục pháp luật và cấp phát văn 

bằng, chứng chỉ trên website của trường (1 điểm); 

1 1 

 

Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao ý thức pháp luật trong đơn vị (0,5 điểm). 

0.5 0.5 

4 

Giúp Lãnh đạo nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản 

lý, chỉ đạo điều hành của nhà trường và đơn vị (1 điểm); 

1 1 

 

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và 

xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động 

của nhà trường và đơn vị (1 điểm). 

1 1 

5 
Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế 

trong năm học (1 điểm). 
1 1 
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Tiêu 

chuẩn 
Nội dung 

Điểm 

quy 

định 

Điểm 

tự 

chấm 

 

Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp 

chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị đúng 

thời hạn (0,5 điểm). 

0.5 0.5 

XII 
Công tác công nghệ thông tin (Cục Công nghệ Thông 

tin)   
10 9 

1 

Triển khai các dịch vụ thông tin trên website nhà trường theo 

quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 

01/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đao tạo, cụ thể (6 điểm): 

- Điều 19 Thông tin chung về tổ chức, hành chính; 

- Điều 20 Trang thông tin về công tác đào tạo; 

- Điều 21 Tra cứu thông tin thi và kết quả học tập của sinh 

viên; 

- Điều 22 Trang thông tin về thi tuyển sinh; 

- Điều 25 Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và 

nhân viên; 

- Điều 26 Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn; 

- Điều 31 Niên giám thống kê về giáo dục. 

6 6 

2 

Cung cấp email theo tên miền của trường đến từng sinh viên, 

giảng viên theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-

BGDĐT ngày 01/3/2010 (1 điểm). 

1 1 

3 

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản 

lý: quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý sinh viên, quản 

lý cơ sở vật chất (1.5 điểm). 

1.5 1.5 

4 

Triển khai ứng dụng mã nguồn mở theo quy định tại Thông tư 

số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (1 điểm). 

1 0 

5 
Thực hiện chế độ báo cáo đủ nội dung theo yêu cầu và đúng 

thời hạn (0.5 điểm). 
0.5 0.5 

XIII 
Công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh (Vụ Giáo dục 

Quốc phòng) 
10 9,75 

1 

Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học giáo dục 

quốc phòng  an ninh (bao gồm văn bản hướng dẫn triển khai 

của các cấp và văn bản của cấp mình ban hành (2 điểm). 

2 2 

2 

Thực hiện đúng, đủ nội dung theo phân phối chương trình, hệ 

thống giáo án, sổ sách, sổ đăng ký, kế hoạch giảng dạy môn 

học giáo dục quốc phòng  an ninh (3 điểm). 

3 3 
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Tiêu 

chuẩn 
Nội dung 

Điểm 

quy 

định 

Điểm 

tự 

chấm 

3 

Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên đạt 

chuẩn, thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ giảng viên            

(2 điểm); 

2 2 

4 
Kết quả thực hành giảng dạy của giảng viên, kết quả kiểm tra 

nhận thức của sinh viên (2 điểm); 
2 2 

5 

Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học đúng, 

đủ theo quy định, xây dựng phòng học chuyên dùng, thao 

trường, bãi tập, trang phục khi lên lớp và luyện tập của giảng 

viên và học sinh môn học giáo dục quốc phòng  an ninh                   

(1 điểm); 

1 0.75 

 

Ghi chú: Đối với các cơ sở giáo dục đại học đưa sinh viên 

vào học giáo dục quốc phòng an ninh tại các trung tâm giáo 

dục quốc phòng và an ninh được quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 

05/11/2015 thì việc tự chấm điểm của các đơn vị được căn cứ 

vào việc thực hiện quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm 

giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng 

và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học 

ban hành tại Thông tư Liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-

BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 để quy đổi với các tiêu 

chí chấm điểm trên. 

  

XIV Tổ chức thực hiện các cuộc vận động (Công đoàn GD VN) 10 10 

1 

Nhà trường có biện pháp tập trung chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và 

sáng tạo”; đạt kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện 

hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (2 điểm). 

2 2 

2 

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động  đúng quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở 

trường học; xây dựng trường đạt chuẩn văn hóa (1 điểm); 

Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương 

– Tình thương – Trách nhiệm”, “Quyên góp hỗ trợ giáo dục 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” và các hoạt 

động từ thiện, nhân đạo khác (1 điểm). 

2 2 

3 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội 

Sinh viên nhà trường có sự phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển 

khai các nhiệm vụ gắn với hoạt động dạy và học của nhà 

trường, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng tập 

thể đoàn kết vững mạnh (2 điểm). 

2 2 




